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THÁNG GIÊNG THÁNG HAI THÁNG BA THÁNG TƯ THÁNG NĂM       THÁNG SÁU THÁNG BẢY THÁNG TÁM THÁNG CHÍN THÁNG MƯỜI THÁNG MƯỜI MỘT THÁNG MƯỜI HAI

	 Chương trình Học kỳ

Chương trình Chứng chỉ Học Thuật

Chương trình Chuyên sâu

Khóa học Ngôn ngữ & Văn hóa

Chương Trình Anh Ngữ (ELP) 2024/2025
Chương trình và Khóa học

Thông tin trong hướng dẫn này đúng tại thời điểm in. Để cập nhật thông tin đầy đủ và chính xác nhất, vui lòng truy cập esl.ucalgary.ca

trang 9

trang 11

trang 14

trang 15

Hãy Học Tiếng Anh tại UCalgary!
Hãy học Tiếng Anh ở một môi trường hiện đại với giảng viên có chuyên môn cao dạy tiếng Anh như một ngôn ngữ 
bổ sung. Chương trình của chúng tôi dành cho tất cả học sinh ở mọi trình độ, từ cơ bản đến nâng cao, để giúp 
bạn đạt được trình độ tiếng Anh và mục tiêu học tập bạn mong muốn.
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

MÙA ĐÔNG MÙA ĐÔNG

THÁNG GIÊNG THÁNG HAI THÁNG BA THÁNG TƯ THÁNG NĂM       THÁNG SÁU THÁNG BẢY THÁNG TÁM THÁNG CHÍN THÁNG MƯỜI THÁNG MƯỜI MỘT THÁNG MƯỜI HAI

Chương Trình Anh Ngữ (ELP) 2024/2025
Chương trình và Khóa học

Sách giáo 
khoa và tài 
liệu phát ra

Đa dạng về độ 
dài khóa học

Sử dụng các 
phương tiện 

giải trí

Xếp lớp theo 
đúng Trình độ 

dựa trên bài kiểm 
tra năng lực

Vé đi tàu và xe 
buýt công cộng**

Lớp học nhỏ 
(Trung bình 
16 học sinh)

Dùng máy tính 
trong trường

Đội ngũ hỗ trợ 
có kinh nghiệm 

và thân thiện

Chứng nhận  
tham gia

Giảng dạy chất 
lượng cao

Dùng thư viện  
trường

Lớp học trực tiếp

Các sự kiện  
xã hội

Chương trình 
Chuyển tiếp 

lên Cao đẳng 
và Đại học

	 *	 Chỉ dành cho sinh viên quốc tế dưới 65 tuổi. 
	 **	 Dành cho tất cả các khóa học từ 8 tuần trở lên. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 5 Học kỳ Mùa Xuân.

Thông tin trong hướng dẫn này đúng tại thời điểm in. Để cập nhật thông tin đầy đủ và chính xác nhất, vui lòng truy cập esl.ucalgary.ca

WiFi trong  
trường

Học sinh năng 
động cầu tiến 

đến từ khắp nơi

Giá Trị
Học phí bao gồm:

Điểm Nhấn
Các bạn có thể kỳ vọng:

Bảo hiểm y tế 
khẩn cấp*

Cơ sở trang thiết 
bị bậc Đại học 

đẳng cấp thế giới
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Học tập tại UCalgary!
Đại học Calgary là một trong những trường đại học nghiên cứu toàn diện hàng đầu 
của Canada, kết tinh giữa truyền thống tốt đẹp của trường đại học với sự đa dạng và 
năng lượng sôi động của thành phố Calgary. 

Top 7 trường đại học 
nghiên cứu hàng 

đầu ở Canada*

Trong Top 200 của 
các trường đại học 

trên thế giới**

Có hơn 34.000  
học viên

Trường học hiện đại  
rộng 213 hecta với 

các phương tiện 
đẳng cấp thế giới

94% tỉ lệ Học sinh tốt 
nghiệp có việc làm, 
80% làm trong các 
lãnh vực liên quan

	 *	 Re$earch Info. Source Inc., 2022.  
	**	 Academic Ranking of World Universities (ARWU), 2022.3
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Có ga tàu C-Train   
Đi tàu đến trung tâm thành phố chỉ  
mất 12 phút

Tháp giáo dục 
Vị trí của văn phòng Chương trình Tiếng Anh

Thư viện điện tử Taylor Family  
Một trong các cơ sở kỹ thuật và thông tin lớn 
nhất ở Bắc Mỹ

Trung tâm học sinh MacEwan
Nhà hàng, cửa hiệu, phòng khám y tế/ nha 
khoa và Trung tâm Du học sinh

Olympic Oval 
Cơ sở trượt băng tốc độ  
đắng cấp thế giới
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Du ngoạn ngoài trời

Lễ hội và các buổi hòa nhạc

M
ua sắm và nhà hàng

Trải nghiệm Lễ Hội Cao Bồi Calgary Stampede - một trong những 
lễ hội và giải thi cưỡi ngựa rodeo ngoài trời lớn nhất thế giới.

Hãy đến Đại học  
Calgary và tận hưởng  
thắng cảnh Alberta!

Tọa lạc ngay giữa những điểm đến du lịch tuyệt đẹp của vùng Alberta, Chương Trình Anh 
Ngữ của chúng tôi mang lại cho các bạn nhiều cơ hội học tập thú vị cả ở trong và ngoài 

khuôn viên nhà trường, đảm bảo trải nghiệm học tập quốc tế tốt nhất có thể.

	 *	 Phát triển kinh tế Calgary 
	**	 Economist Intelligence Unit, 2023      5



6

 
Những cơn gió Chinook ấm áp mang 

đến nhiệt độ giống như mùa xuân 
ngay trong những tháng mùa Đông

 
 Hệ thống lưu thông  

đô thị rộng nhất ở Bắc Mỹ* 

Thành phố đa dạng 
thứ 3 ở Canada*

Thành phố trẻ nhất Canada 
(Độ tuổi trung bình là 37)*

 
Có hệ thống các cầu 
vượt cho người đi bộ 

dài nhất ở Bắc Mỹ

Quê hương của trung tâm âm nhạc 
quốc gia Canada và niên Calgary 

Stampede nổi tiếng thế giới

Thành phố lớn thứ 4 ở Canada* 
(dân số: 1,4 triệu người)

Thành phố đáng sống 
thứ 7 trên thế giới**

Chỉ cách Vườn Quốc gia 
Banff và các khu trượt băng 

đẳng cấp thế giới 1 giờ

 
Thành phố có ánh nắng 

nhiều nhất ở Canada - trên 
333 ngày một năm  


Sân bay quốc tế chỉ cách 

trung tâm thành phố 20 phút

 
An toàn, sạch sẽ, thân 

thiện và nổi tiếng về lòng 
mến khách ở bờ Tây

Chỉ cách Jasper, vườn 
quốc gia Rocky Mountain 
lớn nhất Canada 4.5 giờ

Chỉ cách Drumheller, 
thủ đô khủng long của 

thế giới 1.5 giờo
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1 2 3 4

TOEFL iBT điểm của 70 / IELTS điểm của 6.0

TOEFL iBT điểm của 55 / IELTS điểm của 5.5

TOEFL iBT điểm của 45 / IELTS điểm của 5.0

Ngõ Vào Cuộc  
Sống Đại Học
Nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Anh thông thường,  
lĩnh hội các kỹ năng tiếng Anh giao tiếp học thuật  
và chuẩn bị để bắt đầu học đại học.

Kiểm Tra Xếp Lớp

Bằng Chứng  
Khả Năng  
Tiếng Anh

CHƯƠNG TRÌNH THEO HỌC KỲ Bậc 1 — 5

	• Đọc & Viết

	• Nói & Nghe

13 tuần

Học sinh đạt B+ được 
chuyển đến lớp cao hơn

Giao tiếp  
Thông thường

	• Ngữ pháp

13 tuần 13 tuần 13 tuần
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4 5 6

TOEFL iBT điểm của 70 / IELTS điểm của 6.0

TOEFL iBT điểm của 55 / IELTS điểm của 5.5

TOEFL iBT điểm của 45 / IELTS điểm của 5.0

CHƯƠNG TRÌNH THEO HỌC KỲ Bậc 1 — 5

 Chuẩn bị về  
Học thuật

	• Ngữ pháp học thuật và 
viết luận

	• Đọc Học thuật  
và từ vựng 

	• Nói & Nghe  
Học thuật

Chuẩn bị để  
Học Đại học

	• Nghe & Ghi chép phản biện
	• Giao tiếp Bằng Lời & Kỹ năng Trình bày

	• Tham gia buổi trợ giảng học thuật thành công

Bậc 6 CHỨNG CHỈ GIAO TIẾP  
HỌC THUẬT (ACC)

Hoàn thành Chứng chỉ Giao tiếp 
Học Thuật (ACC) có cơ hội:
•	 “Nhập học có điều kiện và được 

nhận vào các chương trình cấp 
bằng đại học và sau đại học của 
Đại học Calgary

Hoàn thành tốt Chương trình  
Học kỳ Bậc 6:
•	 Được nhận vào các Chương trình 

Giáo dục Thường xuyên Quốc tế 
của Đại học Calgary

•	 Nhập học có điều kiện và được 
nhận vào các trường cao đẳng 
thành viên trong vùng.

Tiêu chí nhập học có thể khác nhau tùy theo tổ 
chức và loại chương trình,  
vui lòng liên hệ với cơ sở và chương trình bạn 
có hứng thú để biết thông tin nhập học chi tiết.

	• Viết Học thuật & Viết Luận

	• Viết & Hình thức Nghiên cứu

13 tuần 13 tuần 13 tuần 13 tuần
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 Ngữ pháp
 
 

6 Bậc

 

Đọc & Viết
 
 

6 Bậc

Nói & Nghe
 
 

6 Bậc

NGÀY 
2 - 3

12
TUẦN 

1
TUẦN

NGÀY 
1

THI

DẠY

KIỂM TRA XẾP LỚP
Cấp độ của bạn ở mỗi kỹ năng sẽ được xác định riêng

KIỂM TRA TẠI LỚP
Bạn sẽ được kiểm tra một lần nữa cho mỗi kỹ năng để đảm bảo là bạn  
đang học đúng trình độ

Học sinh đạt B+ được chuyển đến lớp cao hơn

2024
	 Mùa Đông
	 1/8 – 4/5

	Mùa Xuân
	 4/22 – 7/19 

	Mùa Thu
	 9/16 – 12/13 

2025
	 Mùa Đông
	 1/6 – 4/4 
 

	 Học Phí
	 $4,325

	 Số Giờ Học
	 275 giờ

ESL 100: 13 TUẦN 
Chương Trình Theo Học Kỳ 

Bậc 1 – 5: Đạt được độ Chính xác: Tiếng Anh Toàn Diện
Nếu bạn thật lòng muốn cải thiện tất cả các kỹ năng tiếng Anh, khóa học này dành cho bạn!

	• Các khóa học riêng về Ngữ pháp, 
Đọc & Viết và Nói & Nghe 

	• Mức độ: từ cơ bản cao (high beginner) 
đến lớp trình độ cao nhất (upper 
advanced) cho mỗi kỹ năng

	• 12 tuần dạy và được đánh giá 
bằng một tuần làm bài thi

	• Bạn có thể vào học bất kỳ buổi nào trong 
chương trình, lựa chọn kết hợp chương trình 
theo học kỳ và/ hoặc chương trình chuyên sâu

	• Phần lớn Học sinh có thể đạt được Tiếng 
Anh cấp độ cao (advanced) trong 1 năm học 
(3 học kỳ + 1 chương trình học tập trung)

Bậc 6: Chú trọng Học thuật
Ưu tiên hàng đầu của Chương trình Học kỳ của chúng tôi tập trung vào các kỹ năng viết và nói cần thiết để 
thành công trong các lớp học tiếng Anh sau trung học. Học sinh hoàn thành Trình Độ 6, thì đạt được yêu 
cầu về năng lực tiếng Anh cho:

	• Chứng chỉ Giao tiếp Học thuật (ACC), xem trang 11
	• Các chương trình UCalgary giáo dục Quốc tế thường xuyên, xem tại conted.ucalgary.ca/ipp
	• Đủ điều kiện ghi danh chứng chỉ Bow Valley Collage và các chương trình diploma
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 Thời khóa biểu mẫu
THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY

Sáng Ngữ pháp

Đọc & Viết

Ngữ pháp

Đọc & Viết

Ngữ pháp

Đọc & Viết

Ngữ pháp

Đọc & Viết

Ngữ pháp

Đọc & Viết

Hoạt động Tùy chọn 
 
 
 

Chiều Nói & Nghe Nói & Nghe Nói & Nghe Nói & Nghe

Yêu cầu Đầu vào
Mọi Cấp độ: Không cần chứng minh trình độ Tiếng Anh để tham gia Chương trình Học kỳ; Học sinh sẽ được kiểm tra đầu chương trình để được xếp vào 
lớp có trình độ phù hợp. 

Xếp lớp nâng cao trình độ 5 và 6: Việc xếp vào vào trình độ 5 và 6 của Chương Trình Học Kỳ dành cho những học viên mong muốn được đảm bảo trình 
độ cao cấp của mình. Cần phải đạt được một trong những điểm số tối thiểu sau đây:

Bậc 5
	• Tổng điểm TOEFL iBT là 45, điểm viết 15
	• Điểm IELTS Học thuật tổng thể là 5.0, điểm 

viết  5.0, 4.5 cho các kỹ năng còn lại
	• Tổng điểm CAEL là 40, điểm viết 40
	• Chứng Chỉ Anh Ngữ Duolingo có tổng điểm là 

85, trong đó điểm viết và nói là 75

Bậc 6
	• Tổng điểm TOEFL iBT là 55, điểm viết 18
	• Tổng điểm IELTS Học thuật là 5.5, điểm viết 5.5,  

5.0 cho các kỹ năng còn lại
	• Tổng điểm CAEL là 50, điểm viết 50
	• Điểm Kiểm tra Tiếng Anh Duolingo là 95 (production 85) 

Các bạn có thể cải thiện vốn tiếng 
Anh của mình vì các giáo viên rất 
tốt, được trải nghiệm nhiều nền 
văn hóa khác nhau và kết bạn với 
bạn bè khắp nơi trên thế giới.”

Osuke, đến từ đất nước Nhật Bản

 
 
 

Hoàn tất Chương Trình Học Kỳ Trình độ 6 là một bước để được nhận vào các Chương  
Trình Cấp Bằng của UCalgary. Xem trang 13 để biết thêm thông tin chi tiết.
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Thành thạo Ngôn ngữ Học thuật: Dự bị Đại học
Chứng Chỉ Giao Tiếp Học thuật (ACC) chuẩn bị cho người học tiếng Anh được nhận vào các chương trình 
học lấy bằng của UCalgary. Học sinh học được các kỹ năng thiết yếu trong một môi trường học thuật, nắm 
được kiến thức quan trọng để có thể chuyển đến học đại học thành công ở Canada, đáp ứng các yêu cầu 
đầu vào về năng lực tiếng Anh, và được chuyển đổi tín chỉ đến chương trình đại học UCalgary.

Các lợi thế của Chứng Chỉ ACC
 

Khoá học
Viết Học thuật & Viết Luận 
 56 giờ
Chú trọng viết các đoạn văn và các bài luận học 
thuật có hiệu quả, cùng lúc thành thục các kỹ  
năng viết câu cơ bản và đọc phản biện.

Viết & Hình thức Nghiên cứu  
 56 giờ
Tập trung vào quy trình viết các bài nghiên cứu và 
phản hồi phản biện, đổng thời nắm vững kỹ năng 
đọc và tư duy phản biện. Học sinh sẽ đạt được các 
kỹ năng nâng cao về hiểu, phân tích, diễn giải và 
trích dẫn trong quá trình viết bài nghiên cứu.

Nghe & Ghi chép Phản biện 
 56 giờ
Khóa học này trang bị cho người học kỹ năng cần 
thiết để có thể chuyển đến một môi trường nói 
tiếng Anh để tham gia nghe có suy xét trong môi 
trường học thuật về các nội dung khác nhau.

Giao Tiếp Bằng Lời & Kỹ Năng Trình Bày 
 48 giờ
Phát triển các kỹ năng quan trọng để giúp người 
học bảo vệ được các ý tưởng trong môi trường học 
thuật, trình bày các khái niệm chặt chẽ, diễn đạt 
rành mạch trong các cuộc thảo luận và đóng góp ý 
kiến cho các dự án nhóm.

Academic Success Tutorials  
 24 giờ
Các buổi seminar được thiết kế nhằm nâng cao khả 
năng lấy được bằng đại học ở môi trường học theo 
tín chỉ. Về các chủ đề như liêm chính trong học tập, 
tư duy phản biện, điều kiện & ôn thi, sức khỏe & sự 
lành mạnh, cách học tập, chiến lược học tập, quản 
lý thời gian, hiểu được các mục tiêu học tập và các 
thông lệ & chính sách đại học.

 

2024
	 Mùa Đông
	 1/8 – 4/5

	Mùa Xuân
	 4/22 – 7/19  

	Mùa Thu
	 9/16 – 12/13 

2025
	 Mùa Đông
	 1/6 – 4/4

	 Học Phí
	 $4,775

	 Số Giờ Học
	 250 giờ

Mỗi học kỳ 13 tuần  
có một tuần nghỉ  
giải lao (Tuần đọc  
sách) không có  
tiết học.

EAP 200: 13 TUẦN 
Chứng Chỉ Giao Tiếp  
Học Thuật (Acc) Certificate

 Thời khóa biểu mẫu

THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

Sáng Viết học thuật và Viết Luận

Nghe & Ghi  
chép phản biện

Viết học thuật và Viết Luận Viết học thuật và Viết Luận

Nghe & Ghi  
chép phản biện

Viết học thuật và Viết Luận Viết học thuật và Viết Luận

Nghe & Ghi  
chép phản biện

Chiều Giao Tiếp Bằng Lời   
& Kỹ Năng Trình Bày

Các buổi Trợ giảng  
thành công

Giao Tiếp Bằng Lời   
& Kỹ Năng Trình Bày

Được mời nhập học có điều kiện Chuyển đối được tín chỉ Các khóa học mở  
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Tôi thích lớp học viết, giáo viên sẽ nhận 
xét trực tiếp với tôi về bài luận mà tôi đã 
viết. Cô giáo nói ‘chỗ này em sai ngữ pháp 
rồi’, và giải thích cho tôi tại sao lại sai.”  

Akane, đến từ Nhật Bản

Yêu cầu Đầu vào
Học sinh phải đạt được một trong các yêu cầu tối thiểu sau: 

	• Hoàn thành Trình Độ 6 của Chương trình Học kỳ ESL UCalgary với điểm 
tổng kết tối thiểu là B + trong mỗi khóa học

	• Điểm IELTS Học thuật tổng điểm là 6.0, điểm viết tối thiểu 6.0, 5,5 cho các 
kỹ năng còn lại

	• Điểm TOEFL iBT tổng là 70, tối thiểu là 20 điểm ở phần Viết
	• Điểm CAEL tổng điểm là 60, điểm viết tối thiểu 60
	• Điểm kiểm tra tiếng Anh Duolingo là 110 (production 100)

ACC to Open Studies to UCalgary Undergraduate 
Degree Programs
Các khóa học mở cho phép những học sinh có điều kiện chuyển đến các khóa 
học tín chỉ lấy bằng trước khi được nhận vào một chương trình học lấy bằng.
Students who have completed the ACC before the fall or winter terms, may 
take up to four Open Studies courses per term (subject to availability) which 
may be applied towards their degrees prior to starting their undergraduate 
degree programs in the fall. Prospective graduate students interested in 
Open Studies should contact the applicable department. 

Tín Chỉ Chuyển Tiếp Bằng Đại Học 
Học sinh hoàn thành chứng chỉ ACC sẽ đủ điều kiện học 2 khóa (6 tín chỉ) 
được chuyển đổi tín chỉ đến một chương trình học lấy bằng.
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NHẬP HỌC CÓ ĐIỀU KIỆN

Liên thông (Pathway) đến các Chương  
trình học Lấy bằng UCalgary

Việc hoàn tất chứng chỉ ACC đáp ứng được yêu cầu về trình độ thông thạo tiếng Anh để được nhận vào các chương trình  
cấp bằng đại học và sau đại học hiện hành của UCalgary.* Những học viên bắt đầu Chương Trình Học Kỳ ở trình độ 5 hoặc 6  

có thể được nhận vào ACC và các chương trình cấp bằng với điều kiện nếu đáp ứng được các yêu cầu học tập khác.

 
 

Mốc Thời Gian Mẫu  
vào Đại học

Học sinh có thể bắt đầu Chương  
trình Học kỳ và/hay chứng chỉ ACC  
vào bất kỳ học kỳ nào có thể cho  
phép các em học chuyển tiếp đến  
chương trình ESL/ACC với chương  
trình liên thông đến học kỳ mùa thu.

*Ngành Điều dưỡng và Giáo dục không chấp nhận Chứng chỉ ACC. Vui lòng xem chi tiết Nhập học có điều kiện tại trang web của chúng tôi.

Chương trình  
Đại học Calgary

ACCChương Trình Theo 
Học Kỳ Bậc 6

Chương Trình Theo 
Học Kỳ Bậc 5

ĐIỀU KIỆN:  
Hoàn thành Chương  

trình Học kỳ

ĐIỀU KIỆN:  
Hoàn thành Chứng  

chỉ ACC 

ĐIỀU KIỆN:  
Hoàn thành Chương  

trình Học kỳ

 
 
Muốn biết thêm thông tin
Để biết thêm thông tin về nhập học có điều kiện, chuyển đổi tín 
chỉ và các khóa học mở, hãy truy cập trang mạng của chúng tôi.

  
Mùa Thu 2024

  
Mùa Đông 2024

  
Mùa Đông 2025

  
Mùa Xuân 2024

  
Mùa Xuân 2025

  
Mùa Thu 2025

Nhập Học Có  
Điều Kiện  

(Mùa Thu 2025)

Nhập Học Có  
Điều Kiện   

(Mùa Thu 2025)

Nhập Học Có  
Điều Kiện  

(Mùa Thu 2024)

ACC

Chương Trình Theo  
Học Kỳ Bậc 6

ACC

Các khóa học mở  
(tùy chọn)

Chương Trình Theo  
Học Kỳ Bậc 5

Chương Trình Theo  
Học Kỳ Bậc 6

ACC

  
Bắt đầu Chương trình 

chính thức

  
Bắt đầu Chương trình chính thức

IELTS 5.0 hoặc tương đương 

IELTS 5.5 hoặc tương đương 

IELTS 6.0 hoặc tương đương 

 Đăng lý vào Chương trình Học tiếng Anh
 Nhận thư mời
 Đăng ký vào Chương trình Đại học

  
Mùa Thu 2023

Học sinh đạt B+ được chuyển đến lớp cao hơn
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ESL 101: 4/5 TUẦN
Chương Trình Chuyên Sâu
Xây dựng Độ Lưu loát: Giao tiếp Hiệu quả
Tăng cường khả năng nói lưu loát trong môi trường học tập đầy tích cực. Chương trình chuyên sâu của chúng tôi chú 
trọng cải thiện kỹ năng giao tiếp tổng thể qua những lớp học và hoạt động nhóm vui nhộn, hấp dẫn và đầy cuốn hút. Hãy 
đưa Tiếng Anh ra khỏi sách giáo khoa và xâm nhập vào đời sống thực - con đường để giao tiếp hiệu quả bắt đầu từ đây. 
Cấp độ: Sơ cấp (High beginner) cho đến Cao cấp (Upper advanced).

Khoá học
Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh Thông thường
Phương pháp học tiếng Anh giao tiếp, gồm có nghe 
giảng, hoạt động học tập, bài tập, các hoạt động  
nghe, thảo luận cặp/nhóm, và thảo luận trong lớp.

Nhóm thảo luận Văn học
Đọc để phát triển các kỹ năng tư duy phản biện,  
phát triển vốn từ vựng, nói lưu loát và các kỹ  
năng thảo luận.

Phát âm
Trau dồi các nguyên âm và phụ âm, âm nhấn,  
từ nhấn, cách viết tắt, nhịp và ngữ điệu

Từ vựng/Thành ngữ (chỉ theo dạng 5 tuần)
Tăng cường từ vựng trong ngữ cảnh và  
học các cách diễn đạt tiếng Anh tự  
nhiên để dùng trong hội thoại.

 Thời khóa biểu mẫu

THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

Sáng Lớp ESL Lớp ESL Lớp ESL Lớp ESL Chương trình
hoạt động tùy chọn
chuyến đi ở  
lại đêmChiều Từ vụng/Thành ngữ  Nhóm văn học Phát âm Nhóm văn học

2024
 	Mùa Đông
	 2/12 – 3/15 

	 Mùa Hè I 
	 7/2  – 7/26 

	 Mùa Hè II 
	 8/6 – 8/30

2025
 Mùa Đông
	 2/10 – 3/14
 
 

 Học Phí
	 Mùa Hè: $1,850 
	 Mùa Đông: $1,950

	 Số Giờ Học
	 Mùa Hè  
	 100 giờ  
	 (4 tuần) 
	  
	 Mùa Đông  
	 120 giờ 
	 (5 tuần)

Tôi đánh giá cao môi trường học tập tuyệt 
vời này. Họ có những phương pháp giảng 
dạy tốt nhất. Bạn sẽ được xếp lớp vào 
đúng trình độ của mình, và các giáo viên 
thật sự lành nghề!”  

Iliana, đến từ Costa Rica
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ESL 102/103 
Chương Trình 
Hoạt Động  
Tùy Chọn
Tìm bạn mới, cải thiện kỹ năng giao tiếp 
bằng tiếng Anh và tham quan một số 
điểm nổi tiếng. Chương trình hoạt động 
gồm có các cuộc họp trao đổi thông tin 
và tham quan có hướng dẫn viên.

CHUYẾN ĐI Ở LẠI ĐÊM:

Head-Smashed-In Buffalo Jump 
	• Tham quan Di Sản Thế Giới được UNESCO Công Nhận
	• Các chuyến tham quan có hướng dẫn viên với thông tin 
	• về lối sống truyền thống của người dân địa phương Blackfoot

Chuyến Đi Trượt Tuyết/Trượt Ván ở Norquay 
	• Các bài học phù hợp với trình độ cho tất cả người tham gia
	• Dừng chân buổi tối tại thị trấn Banff

Drumheller
	• Bảo tàng Cổ sinh vật học Hoàng gia Tyrrell
	• Hoodoos Trail
	• Hẻm núi Horsethief

 Phí bao gồm
phương tiện đi lại, nhập 
học, chỗ ở và thuê thiết 
bị, nếu có. 

Các bạn có thể đăng ký 
toàn bộ chương trình 
hoặc các phần tham 
quan riêng lẻ.

2024
 	Mùa Xuân
	 4/ 8 – 4/19

 	Mùa Thu
	 9/3 – 9/13

 	Học Phí
	 $975

 	Số Giờ Học
	 50 giờ

ESL 111: 2 TUẦN
Khóa học Ngôn  
ngữ & Văn hóa 
Tập trung vào Canada: Dự bị Trước Học
Khóa học tập trung ngắn hạn này sẽ trau dồi khả năng nói lưu loát và khả  
năng giao tiếp tiếng Anh ứng dụng. Đây là cách hay nhất để chuẩn bị  
cho Chương trình Mùa Xuân và Mùa Thu.

Trong khóa học này, bạn sẽ:

	• Chú trọng vào việc trau dồi các kỹ năng nói và nghe.
	• Học về xã hội, dân số và chính phủ Canada.
	• Bồi đắp vốn từ vựng và các cách diễn đạt liên quan đến xã hội Canada.
	• Học về Calgary và Alberta thông qua các hoạt động và các chuyến đi cả ngày.

Thời khóa biểu mẫu
THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

Sáng Lớp ESL Lớp ESL Lớp ESL Lớp ESL Lớp ESL

Chiều Lớp ESL Lớp ESL Hoạt động chiều Lớp ESL BBQ và pícnic
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NỘP ĐƠN  
TRỰC TUYẾN

PHỎNG VẤN QUA  
ĐIỆN THOẠI

XEM   
NHÀ 

SÀNG LỌC TIẾP  
(ĐÁNH GIÁ, XEM LẠI) 

CHUYẾN ĐI TRONG NGÀY:

Jasper
	• Hẻm núi Maligne
	• Thác nước Athabasca, Hồ  

Peyto Lake và Hồ Bow
	• Tour Sông băng  

Athabasca Glacier và 
Columbia Icefield Skywalk

Waterton 
	• Tour Du thuyền
	• Hẻm núi Red Rock
	• Khách sạn lịch sử  

Prince of Wales
	• Di tích lịch sử Bar  

U Ranch National

Trượt Tuyết/Trượt Ván ở Hồ Louise và Vãn  
Cảnh Thị Trấn Banff

	• Trượt Tuyết/Trượt Ván ở Khu Nghỉ Dưỡng Rocky Mountain
	• Gồm có các những buổi tập dượt (nếu cần)
	• Tham Quan Vườn Quốc Gia Banff và những điểm thú vị khác

Chúng tôi chỉ nhận các gia đình đáng kính, chu đáo và  
độc lập, những gia đình này sẽ đối xử tốt với học sinh của  
chúng tôi và giúp họ học tiếng Anh và văn hóa Canada.

Homestay có:

	• Một phòng riêng
	• Có bàn học hay bàn để học
	• Ba buổi ăn một ngày (ít nhất là một buổi được 

nấu), 7 ngày một tuần
	• Các dụng cụ giặt ủi quần áo miễn phí 

	• Các khu vực dùng chung (như bếp, phòng khách)
	• Đưa đón ở sân bay
	• Học sinh được một nhân viên điều phối homestay 

và nhóm hành chính giúp đỡ

Chúng tôi tiến hành sàng lọc kỹ lưỡng các gia đình bản xứ: 
 

 Lịch Trình Homestay
Thời gian ở Homestay bắt đầu vào Thứ Bảy trước ngày khóa học bắt đầu và kết thúc vào  
Thứ Bảy sau ngày khóa học kết thúc.  

Homestay
Sống với một gia đình Canada là một cách tốt  
nhất để trau dồi các kỹ năng tiếng Anh và giao  
thoa văn hóa 

Semester/
ACC
ESL 900 | $3,575 
13 tuần

Intensive
ESL 901 | $1,100 
4 tuần  
ESL 901 | $1,375 
5 tuần

Language  
& Culture
ESL 911 | $550 
2 tuần

 TIỀN Ở	
HOMESTAY

$275 mỗi tuần hay  
$40 mỗi ngày

Phí bổ sung:  
Xem trang 17
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Thông Tin Chương Trình
Visas
Hầu hết các du học sinh cần giấy tờ nhập cảnh - là Visa hoặc Visa điện tử (eTA) - và có thể là giấy phép du 
học (study permit) để nhập cảnh Canada. Hãy kiểm tra với Đại Sứ Quán hoặc Lãnh Sự Canada gần nhất để 
biết thêm thông tin xin các giấy tờ nhập cảnh và giấy phép du học.  
canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/study-canada.html 

Yêu Cầu Đầu Vào
•	 18 tuổi trở lên*
•	 Cấp độ Tiếng Anh cơ bản cao (High beginner) đến cấp độ cao (advanced)**
•	 Sẵn lòng tham gia tất cả các hoạt động trong lớp học

Hạn Cuối 
Phải gởi đơn xin học và tiền đặt cọc không hoàn lại 30 ngày trước ngày khóa học bắt đầu. Thanh toán 
toàn bộ hạn cuối là 15 ngày sau khi khóa học bắt đầu.

Hai tuần sau khi khóa học bắt đầu, học sinh nào không đi học sẽ bị rút danh sách theo chính sách 
hoàn trả. Hãy báo cho văn phòng biết nếu bạn không thể bắt đầu khóa học đúng thời hạn.

Chứng Chỉ Chương Trình Tiếng Anh
Học sinh tham dự tối thiểu là 90% các lớp sẽ nhận được chứng chỉ tham gia vào cuối khóa.

Được Nhận vào Chương Trình Đại Học Có Điều Kiện
Điều kiện để được nhận vào các chương trình đại học sẽ được đáp ứng sau khi một học sinh hoàn 
tất chương trình EAP 220, 225, 230, 235 có điểm tối thiểu B+ and EAP 249 với CR hạn cuối là ngày 1 
tháng 8 trong năm mà em nhận được thư mời nhập học có điều kiện cho năm đó.***

Được Nhận vào Chương Trình Sau Đại Học Có Điều Kiện
Điều kiện nhập học cho các chương trình sau đại học sẽ được đáp ứng sau khi sinh viên hoàn tất EAP 
220, 225, 230, 235 với điểm tối thiểu là B+ và EAP 249 với CR trước ngày 1 tháng 8, hoặc theo quy 
định của khoa. Một số chương trình sau đại học yêu cầu điểm tối thiểu là A- trong một số khóa học 
ACC. Xin hãy liên lạc trực tiếp với chương trình sau đại học để xác nhận các yêu cầu nhập học.

Bảo Hiểm Y Tế Khẩn Cấp
Bảo hiểm y tế khẩn cấp được cung cấp cho các du học sinh dưới 65 tuổi có hiệu lực từ ngàyThứ Bảy 
trước ngày khóa học tiếng Anh bắt đầu và  có giá trị đếnThứ Bảy sau ngày khóa học Tiếng Anh kết 
thúc. Bạn cần thanh toán đầy đủ chi phí thì bảo hiểm mới hiệu lực và hợp lệ. Có gói bảo hiểm bổ 
sung giữa các khóa học với giá cao hơn.

Thông Tin Về Thanh Toán
Tất cả học phí đều tính bằng đô la Canada. Visa, MasterCard, hay American Express là các phương thức thanh 
toán được ưa dùng. Cũng có thể thanh toán qua Convera (trước đây là Western Union). Thanh toán bằng tiền mặt 
hoặc thẻ ghi nợ được chấp nhận nếu đến thanh toán trực tiếp.

Bạn cũng có thể chuyển khoản quốc tế qua ngân hàng nhưng mức phí là $60. Hoàn trả bằng hình thức chuyển 
khoản ngân hàng thường phải mất tối thiểu là 3 tháng để hoàn trả và mất $60 phí xử lý.

Tiền đặt cọc:
Bạn cần một khoản đặt cọc cho mỗi khóa học lúc đăng ký. Tất cả các tiền đặt cọc sẽ tính cho khóa 
học, mà không phải là tính thêm. Tiền đặt cọc là không hoàn lại được và không chuyển đổi được (Trừ 
trường hợp đặc biệt). 

•	 ESL 100/EAP 200: $500
•	 ESL 101/111: $200
•	 ESL 102/103: $150 trọn gói, xem từng khóa học để biết khoản tiền cho từng hoạt động.
•	 ESL 900/901/911: $275  

Phí Nộp Đơn
Phí đăng ký $200 không hoàn lại là bắt buộc để được nhận vào Chương Trình Anh Ngữ.  
Đây là khoản phí chỉ phải trả một lần.

Tiền ở Homestay
Bạn cần nộp phí đăng ký $275 không hoàn lại để xin ở homestay. Phí này được tính tùy theo mỗi 
homestay, và bạn cần  trả  mỗi  khi  yêu  cầu sắp xếp. 

Bạn phải trả $250 phí giữ đồ đạc cho những đoạn thời gian bạn tạm thời không ở nhưng sẽ quay trở 
lại nhà home stay trong vòng 3 tuần. Trong thời gian này bạn không phải trả toàn bộ tiền nhà như 
thường lệ.

Chính Sách Hoàn Trả
Tất cả các yêu cầu xin rút phải được nộp bằng văn bản. Các khoản tiền sẽ được trả lại theo 
phương thức thanh toán ban đầu. Xin lưu ý là lệ phí đăng ký chương trình và lệ phí sắp xếp 
homestay không được hoàn trả trong mọi trường hợp. Không hoàn lại tiền sẽ được thực hiện 
đối với các khóa học không yêu cầu phải nộp tiền đặt cọc giữ chỗ.

Hoàn trả Học phí và Chuyển khóa
Bạn được trả lại học phí tùy theo ngày khóa học/ chương trình bắt đầu.

NGÀY RÚT HOÀN TRẢ/CHUYỂN

Từ 15 ngày trước hoặc hơn Hoàn trả đủ trừ tiền cọc

Trước 2 - 14 ngày 50% học phí

Trước dưới 24 giờ Không hoàn trả

Hoàn trả và chuyển Homestay
Bạn cần thông báo trước 14 ngày về việc dời đi hay hủy homestay. Khoản tiền trả homestay không ở và 
tiền đặt cọc sẽ được hoàn trả theo tỉ lệ sau thông báo 14 ngày. Không hoàn trả lại nếu bạn ở homestay 
từ 2 đêm trở xuống. Tiền hoàn trả homestay có thể được dùng trả cho nơi homestay trong tương lai.

NGÀY RÚT HOÀN TRẢ/CHUYỂN

Từ 15 ngày trước hoặc hơn Hoàn trả đủ trừ đi phí sắp xếp

Chưa đến 15 ngày trước Hoàn trả đủ trừ đi phí sắp xếp và 2 tuần thông báo

Sau khi bắt đầu ở homestay Hoàn trả đủ trừ đi những tuần ở, phí sắp xếp và 2 
tuần thông báo

Hoàn trả/Chuyển đổi liên quan đến Visa/Giấy phép học tập
Nếu bạn nộp đơn xin nhập cảnh Canada ít nhất là 3 tháng trước ngày bắt đầu khóa học và chính phủ Canada 
không cấp cho bạn visa/giấy phép học tập để nhập cảnh Canada, thì học phí và các tiền đặt cọc sẽ được 
hoàn trả như sau.

NGÀY RÚT HOÀN TRẢ/CHUYỂN

Từ 15 ngày trước hoặc hơn Hoàn trả đủ học phí trừ phí Hành chính $50

Trước 2 - 14 ngày 50% học phí

Less than 24 giờ before Không hoàn trả

Yêu cầu hoàn trả/chuyển đổi liên quan đến nhập cảnh cần có giấy tờ của Bộ Di trú Canada:

1.	 Bản sao thư từ chối visa/ giấy phép học tập
2.	 Bản chụp trang web về tình trạng nộp đơn xin visa/ giấy phép học tập đang được xét 

Xin chú ý là chính sách trên chỉ áp dụng cho những người nộp đơn vào chương trình, không áp dụng 
cho các thành viên gia đình hay người phụ thuộc.

Thông tin trong hướng dẫn này đúng tại thời điểm in. Để cập nhật thông tin đầy đủ và chính xác nhất, vui lòng truy cập esl.ucalgary.ca 
Nếu có bất kỳ sự khác biệt nào, xin vui lòng tham khảo  thông tin tại bản tiếng Anh chính thức.

	 *	 Nếu bạn 17 tuổi và đã tốt nghiệp trung học, hãy liên lạc với chúng tôi. 
	 **	 Vui lòng xem trang chương trình để biết về các yêu cầu nhập học đối với Chứng Chỉ Giao Tiếp Học Thuật và xếp lớp vào trình độ 5 và 6 của Chương Trình Học Kỳ.
	***	 Dù các chương trình có những yêu cầu thêm, nhập học có điều kiện chỉ có giá trị trong năm nộp đơn
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Hãy bắt  
đầu

Lập Chương Trình Cho Bạn
Chương trình Học (Mẫu)

Improve your English to meet the English language proficiency requirement to 
enter UCalgary degree programs! Two terms of advanced and upper advanced 
ESL programs plus one term of ACC will help you achieve successful transition to a 
UCalgary degree program.   

ESL 100: Mùa Thu Semester Program: level 5	 Th 9 – Th 12	 $4,325
ESL 100: Mùa Đông Semester Program: level 6	 Th 1 – Th 4	 $4,325
EAP 200: Mùa Xuân Academic Communication Certificate	 Th 4 – Th 7	 $4,775

TỔNG HỌC PHÍ		  $13,425
PHÍ NỘP ĐƠN		  $200
HOMESTAY (44 TUẦN)		  $12,375
TỔNG CỘNG		  $26,000

 1 Năm: Con đường Đại học

Nâng cao khả năng tiếng Anh của bạn đến cấp độ cao hơn! Kết hợp chương trình tiếng 
Anh toàn diện 13 tuần với một lớp hội nhập một tháng sẽ nâng cao cả về độ lưu loát và 
chính xác. Trải nghiệm các mùa đẹp nhất ở Calgary và núi Rocky Mountain: trượt băng 
mùa xuân trên núi Rockies, ngắm cảnh đẹp   Calgary Stampede hay đi bè whitewater 
ở Banff vào mùa hè.

ESL 111: Khóa học Ngôn ngữ & Văn hóa Mùa Xuân	 Th 4	 $975
ESL 100: Chương trình theo Học kỳ Mùa Xuân	 Th 4 – Th 7	 $4,325
ESL 102: Chương trình Hoạt động Tùy Chọn	 Th 4 – Th 7	 $875
ESL 101:Chương trình Tập trung Mùa Hè	 Th 8	 $1,850
ESL 103: Chương trình Hoạt động Mùa Hè Tùy chọn (2 chuyến) 	 Th 8	 $500

TỔNG HỌC PHÍ		  $8,525
PHÍ NỘP ĐƠN		  $200
HOMESTAY (21 TUẦN)		  $6,050
TỔNG CỘNG		  $14,775

  5 Tháng: Trọng tâm tại Calgary

3
NHẬN THƯ CHẤP THUẬN   

Thư này sẽ được gửi qua email.

2
ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN 

Hãy đăng ký trực tuyến, trả lệ phí  
và học phí (đặt cọc hoặc trả hết).

1
TÌM KHÓA HỌC CỦA BẠN 

Xem trang web của chúng tôi tại  
esl.ucalgary.ca hoặc liên hệ chúng tôi  

tại esl@ucalgary.ca để tìm các khóa học  
thích hợp với bạn.

Thắc Mắc?
Nếu bạn có thắc mắc, hãy liên lạc  
với văn phòng Chương trình Tiếng 
Anh ở esl@ucalgary.ca hoặc  
+1-403-220-3301.

Calgary là một thành phố xinh đẹp sạch sẽ 
và yên bình có các công viên và núi non. 
Đây là một nơi thoải mái và thân thuộc.”  

Karina đến từ Chi-lê

18

mailto:esl%40ucalgary.ca?subject=


esl.ucalgary.ca
+1-403-220-3301 • esl@ucalgary.ca  

facebook.com/ucalgaryESL • instagram.com/ucalgaryelp

Hãy cùng chúng tôi biến  
ước mơ của bạn thành hiện  

thực ngay trong năm nay
Suốt hơn 40 năm qua, các du học sinh và các nhà chuyên  

môn từ khắp thế giới đã không ngừng tìm đến Chương trình  
Tiếng Anh của trường Đại học Calgary để bồi đắp các kỹ năng  

cần thiết, tiến bước gần hơn thực hiện ước mơ của mình.

http://ucalgary.ca/esl
mailto:esl%40ucalgary.ca?subject=
http://facebook.com/UcalgaryESL

